
STT
Huyện, thị xã, thành 

phố
Văn bản, bảng tổng hợp

1 Thành phố Tam Kỳ
Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản đề nghị trong tháng và quý 
này

2 Thành phố Hội An
Công văn số 106/KTHT&ĐT ngày 20/3/2025 của Phòng kinh tế hạ 
tầng và đô thị thành phố Hội An

3 Thị xã Điện Bàn
Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản đề nghị trong tháng và quý 
này

4 Huyện Duy Xuyên
Văn bản số 485/BC-KTHT&ĐT ngày 31/3/2025 của Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng huyện Duy Xuyên 

5 Huyện Đại Lộc
Báo cáo số 11/BC-KTHT ngày 28/3/2025 của Phòng Kinh tế hạ 
tầng và đô thị huyện Đại Lộc (đến Sở Xây dựng ngày 09/4/2025)

6 Huyện Thăng Bình
Công văn số 40/KTHTĐT-QHXD ngày 10/4/2025 của Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng và đô thị huyện Thăng Bình

7 Huyện Núi Thành
Công văn số 709/UBND-KTHT&ĐT ngày 25/3/2025 của UBND 
huyện Núi Thành 

8 Huyện Phú Ninh
Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản đề nghị trong tháng và quý 
này

9 Huyện Quế Sơn
Báo cáo số 80/BC-KTHT&ĐT ngày 14/4/2025 của Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị huyện Quế Sơn 

10 Huyện Tiên Phước
Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản đề nghị trong tháng và quý 
này

11 Huyện Bắc Trà My
Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản đề nghị trong tháng và quý 
này

12 Huyện Nam Trà My
Công văn số 38/KTHT ngày 14/4/2025 của Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng huyện Nam Trà My 

13 Huyện Hiệp Đức
Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản đề nghị trong tháng và quý 
này

14 Huyện Phước Sơn
Công văn số 393/UBND-KT ngày 15/4/2025 của UBND huyện 
Phước Sơn 

15 Huyện Nam Giang
Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 11/4/2025 của UBND huyện Nam 
Giang 

16 Huyện Đông Giang
Công văn số 29/CV-KTHT&ĐT ngày 09/4/2025 của Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị huyện Đông Giang

17 Huyện Tây Giang
Báo cáo số 02/BC-KTHT&ĐT ngày 18/3/2025 của Phòng Kinh tế, 
hạ tầng và đô thị huyện Tây Giang

Danh mục văn bản, bảng tổng hợp đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2025 và 
cập nhật giá quý I/2025 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SXD ngày .../ 04/ 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục I
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